CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

IV.5 Kế hoạch giảng dạy
	Học kỳ
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	 
	
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	2

	
	
	Tin học cơ sở
	2

	
	
	Thực hành Tin học cơ sở
	1

	I
	
	Giải tích
	3

	18
	
	Vật lý đại cương
	3

	 
	
	Thực hành Vật lý đại cương 
	1

	
	
	Tiếng Anh A2.1
	4

	
	
	Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm
	2

	II 
	 
	Học phần bắt buộc
	17

	
	
	Tiếng Anh A2.2
	4

	
	
	Nhập môn kỹ thuật
	2

	
	
	Hình họa - Vẽ kỹ thuật
	3

	
	
	Đại số tuyến tính
	2

	
	
	Cơ kỹ thuật
	3

	19
	
	Hóa học đại cương
	3

	
	
	Học phần tự chọn 1
	2

	
	
	Logic học đại cương
	2

	
	
	Tâm lý học đại cương
	2

	
	 
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	2

	 
	 
	Học phần bắt buộc
	14

	
	
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	3

	
	
	Sức bền vật liệu
	3

	
	
	Vật liệu kỹ thuật
	3

	
	
	Nguyên lý máy
	3

	III

18
	
	Vẽ kỹ thuật cơ khí
	2

	
	
	Học phần tự chọn 2
	4

	
	
	Kỹ thuật soạn thảo văn bản
	2

	
	
	Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
	2

	
	
	Nhập môn hành chính nhà nước
	2

	
	 
	Lịch sử văn minh thế giới
	2

	 
	 
	Học phần bắt buộc
	19

	
	 
	Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
	2

	
	 
	Thực hành Kỹ thuật đo
	1

	
	 
	Cơ sở thiết kế máy 
	3

	
	 
	Kỹ thuật nhiệt
	3

	IV
	 
	Lý thuyết xác suất và thống kê toán 
	3

	23
	 
	Kỹ thuật an toàn 
	2

	 
	 
	Kỹ thuật điện
	2

	 
	 
	Thực tập cơ khí 
	3

	
	 
	Học phần tự chọn 3
	4

	
	 
	Con người và môi trường
	2

	
	 
	Đại số và giải tích nâng cao
	2

	
	 
	Sinh học đại cương
	2

	 
	 
	Học phần bắt buộc
	17

	
	 
	Pháp luật đại cương
	2

	
	 
	Máy công nghiệp
	2

	
	 
	Đồ án thiết kế máy
	1

	
	 
	Công nghệ CAD/CAE
	4

	 
	 
	Điện tử công nghiệp
	2

	V
	 
	Chế tạo phôi
	3

	22
	 
	Thiết bị nuôi trồng và khai thác thủy sản
	3

	 
	 
	Học phần tự chọn 4
	3

	
	 
	Kỹ thuật lạnh cơ sở
	3

	
	 
	Tự động hóa hệ thống thủy khí 
	3

	
	 
	Tự động hóa quá trình sản xuất
	3

	
	
	Thiết bị bảo quản và chế biến thủy sản
	3

	
	 
	Học phần tự chọn 5
	2

	
	 
	Động lực học máy và kết cấu cơ khí
	2

	
	 
	Kỹ thuật tribology
	2

	
	
	Hệ thống cơ điện tử 
	2

	
	 
	Quản lý bảo trì công nghiệp 
	2

	
	 
	Thiết kế đảm bảo chế tạo
	2

	
	 
	Học phần bắt buộc
	13

	
	 
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3

	
	
	Kỹ thuật bảo trì thiết bị cơ khí 
	2

	
	 
	Cơ sở công nghệ chế tạo máy
	4

	
	 
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2

	 VI
	
	Kỹ thuật giám sát và chẩn đoán tình trạng
	2

	
	 
	Học phần tự chọn 6
	1

	
	 
	Đồ án máy công nghiệp
	1

	18
	 
	Đồ án Thiết bị nuôi trồng và khai thác thủy sản
	1

	 
	 
	Học phần tự chọn 7
	2

	
	 
	Tiếng Anh chuyên ngành cơ khí
	2

	
	 
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2

	
	
	Quản trị sản xuất
	2

	
	
	Học phần tự chọn 8
	2

	
	
	Máy nâng chuyển
	2

	
	
	Đảm bảo chất lượng
	2

	
	
	Nghiên cứu phát triển sản phẩm
	2

	 
	 
	Học phần bắt buộc
	12

	
	 
	Máy CNC và rô bốt
	2

	
	 
	Thực hành CNC
	1

	
	 
	Kỹ thuật thủy khí
	3

	VII
	 
	Kinh tế học đại cương
	2

	16
	 
	Thực tập ngành (6 tuần)
	3

	
	 
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy
	1

	
	 
	Học phần tự chọn 9
	4

	
	
	Thiết kế tối ưu trong cơ khí
	2

	
	 
	Thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa
	2

	
	
	Lò hơi và hệ thống cấp nhiệt
	2

	
	
	Nhập môn quản trị học
	2

	VIII

10
	 
	Đồ án tốt nghiệp
	10

	
	 
	Chuyên đề tốt nghiệp 1
	5

	
	
	Chuyên đề tốt nghiệp 2
	5


Ghi chú: - SV không thực hiện đồ án TN sẽ làm hai chuyên đề tốt nghiệp (5 TC) 

   - Các học phần giáo dục thể chất (3TC) và Quốc phòng – an ninh (8TC) được Nhà trường bố trí theo kế hoạch riêng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học. Khuyến khích SV học các học phần này trong 3 học kỳ đầu.

